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Năm sinh 

(ngày/tháng/n

ăm)

Mã số sinh viên Điểm số Ghi chú

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Lê Linh Nhi lelinhnhi0606@gmail.com 06/06/2000 1853801011145 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Trần An Nguyên antnguyennn.25@gmail.com 25/09/2000 1853801011138 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Phạm Thiên Nhi thienphamnhi@gmail.com 09/03/2000 1853801011148 26 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Phan Thị Kim Ngân phanngan8820@gmail.com 08/08/2000 1853801011129 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Đỗ Yến Nhi yennhi27111992@gmail.com 02/10/2000 1853801011144 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Đinh Kim Ngọc ngocdinh867@gmail.com 04/04/2000 1853801011132 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Dương Hồng Đan Ngọc ngocdan205@gmail.com 20/05/2000 1853801011133 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Trung Kiên nguyentrungkienc2b@gmail.com 02/02/2000 1853801011086 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Đinh Thị Hoài Nhi dinhthihoainhi9a1@gmail.com 06/04/2000 1853801011143 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Lê Minh Ngọc mngoc25100@gmail.com 25/01/2000 1853801011134 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Thị Ngọc ngocnt761@gmail.com.vn 12/01/2000 1853801011136 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Lê Kim Khánh kimkhanhle0511@gmail.com 2000 1853801011083 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Thị Phương Nhi nguyenphuongnhi2709@gmail.com 27/09/2000 1853801011147 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Hoàng Nhi nguyenella12@gmail.com 23/6/2000 1853801011146 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Nguyên Khang nguyenkhangqt47@gmail.com 02/01/2000 1853801011081 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Trần An Nguyên antnguyennn.25@gmail.com 25/09/2000 1853801011138 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Trần Thị Thu Ngân tttngan9a@gmail.com 05/03/2000 1853801011131 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Lưu Đức Khang thesim400@gmail.com 2/4/2000 1853801011080 29 / 30 Đạt

KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA KỸ NĂNG TẬP HUẤN SỬ DỤNG THƯ VIỆN 

Từ ngày 12/11 - 16/11/2018



Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Như Ngọc nguyennhungoc12a1@gmail.com 22/06/2000 1853801011135 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Thái Ngô Kim Kiều tnkimkieu@gmail.com 28/12/2000 1853801011087 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Thùy Linh thuylingg15@gmail.com 15/04/2000 1853801011097 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Lưu Tùng Lâm tunglam@gmail.com 03/02/2000 1853801011088 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Đào Thị Hoàng Linh dhoanglihh116@gmail.com 11/06/2000 1853801011092 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Thị Bích Ngọc punguyen1320@gmail.com 01/03/2000 1853801011137 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyễn Thị Thanh Long thanhlong272000@gmail.com 02/7/2000 1853801011106 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 12/ 11/2018 Thương mại 90-TM43.2 Nguyen Thanh Nhanh thanhngan30062000@gmail.com 7/2000 1853801011142 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Bùi Hoàng Hương Minh minhminh.meo13@gmail.com 31-07-2000 185 340102 0147 26 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Huỳnh Thị Tuyết Hương tuyethuongti2000@gmail.com 21/01/2000 1853401020091 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Hoàng Vân Lam lamnguyen11.0519@gmail.com 11/05/2000 1853401020112 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Thị Phương Loan nguyenthiphuongloantt@gmail.com 17/04/2000 1853401020133 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Thị Phương Linh phuonglinhkcr@gmail.com 12/03/2000 1853401020127 30 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Văn Lãm nguyenvanlam050400@gmail.com 05/04/2000 1853401020115 24 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Phan Trần Cao Lâm phantrancaolam1402@gmail.com 14/02/2000 1853401020114 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 91-DS43.2 Dương Quốc Huy danhuy20042000@gmail.com 20/04/2000 1853801012072 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Thùy Linh linhcongchua234@gmail.com 7/2/2000 1853401020128 24 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Lê Trường Lâm letruonglam570@gmail.com 08/03/2000 1853401020113 30 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Việt Nga nguyenvietngagl2016@gmail.com 17/11/2000 1853401020156 25 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Thị Mỹ Linh nguyenthimylinh110sr@gmail.com 02/07/2000 1853401020126 30 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Thị Khánh Ly nguyenthikhanhly.9a1na@gmail.com 10/10/2000 1853401020142 30 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Ka Thạch kathach3300@gmail.com 19/06/1999 1853801014250 30 / 30 Đạt



Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Đặng Hải Long longhaidang15@gmail.com 15/06/2000 1853401020137 30 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Quốc Huy nguyenhuy30042000@gmail.com 30/4/2000 1853401020095 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Đoàn Nguyễn Hải Long longca732000@gmail.com 07/03/2000 1853401020138 25 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Trần Ngọc Khánh Linh linhtranng1620@gmail.com 16/02/2000 1853401020131 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Thị Lài nguyenlai0002@gmail.com 15/10/2000 1853401020111 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Đoàn Lê Hưng doanlehung9a2@gmail.com 16/01/2000 1853401020089 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Đặng Gia Huy dgahee@gmail.com 12/12/2000 1853401020094 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Hoàng Thùy Linh hoangthuylinh2312@gmail.com 23/12/2000 1853401020122 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Phạm Đỗ Yến Khánh yenkhanh97phuhung@gmail.com 21/01/2000 1853401020104 30 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Đặng Gia Huy dgahee@gmail.com 12/12/2000 1853401020094 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Phan Hoài Linh phanhoailinh.0710@gmail.com 24/04/2000 1853401020130 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Công Minh ncm0964381790@gmail.com 13/09/1999 1853401020148 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Lê Thị Thúy Hoa lehoaqtriluat@gmail.com 03/01/2000 1853401020085 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Lê Thị Bích Lộc namlun260300@gmail.com 26/03/2000 1853401020135 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Lê Khánh Huyền xamactuyet0806@gmail.com 08/06/2000 1853401020096 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Anh Thảo Hoa thaohoa05112000@gmail.com 05/11/2000 1853401020086 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Đỗ Minh Khánh dominhkhanh25@gmail.com 23/05/2000 1853401020100 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Thương mại TM43.1 ĐỚI THỊ LIÊN doilien1301@gmail.com 10/9/2000 1853401020118 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 13/11/2018 Quản trị 96 - QTL43A.2 Nguyễn Khánh Linh lynngo1111@gmail.com 06/01/2000 3401020123 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Mỹ Uyên mocyen252@gmail.com 25/02/2000 1853401020302 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Minh Thi thinguyen23092000@gmail.com 23/12/2000 1853401020247 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Đỗ Thị Mỹ Trân dothimytran@gmail.com 25/02/2000 1853801014182 29 / 30 Đạt



Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Thủy Tiên hoaiannguyen448@gmail.com 22/02/2000 1853401020270 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Thùy Trang trangroy21090811@gmail.com 03/09/2000 1853401020284 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Lê Thị Phương Tuyền phuongtuyen3220@gmail.com 02/03/2000 1853401020297 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Phạm Thị Thu Uyên onlyhoney931123@gmail.com 29/03/2000 1853401020303 23 / 30 Không đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trương Thị Thu Thủy truongthuthuy00@gmail.com 26/05/2000 1853401020267 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Bùi Thị Khánh Vy khanhvymeocon@gmail.com 16/11/2000 1853401020314 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Phan Nguyễn Ngọc Trinh trinhjoomin19@gmail.com 19/08/2000 1853401020288 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Tường Vân vann2209@gmail.com 22/09/2000 1853401020305 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Vũ Minh Thư vuthuyquynh1872007@gmail.com 21/8/2000 1853401020261 25 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Vũ Toàn Thiện thienvu240820@gmail.com 24/08/2000 1853401020249 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Cao Ngọc Tường Vi vicaongoctuong162@gmail.com 10/06/2000 1853401020308 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Huỳnh Xuân Vy xuanvy2401@gmail.com 24/1/2000 1853401020316 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Văn Thông nguvathong@gmail.com 25/02/2000 1853401020251 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Minh Tường nguyenminhtuonglaw@gmail.com 04/4/2000 1853401020295 24 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Cao Thế Vinh caothevinh0908@gmail.com 09/8/2000 1853401020312 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Văn Thi thikaka2345@gmail.com 25/09/2000 1853401020248 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trần Thị Thu Thủy tttt1122000@gmail.com 11/02/2000 1853401020266 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Cát Tiên cattien7got@gmail.com 25/1/2000 1853401020269 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Ngọc Thanh Trà nnttra19@gmail.com 19/02/2000 1853401020275 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Út Thương utthuong2502@gmail.com 25/02/2000 1853401020265 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Anh Thơ Hoatinhde@gmail.com 08/10/2000 1853401020250 26 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trần Phạm Tường Vân tuongvann123@gmail.com 26/08/2000 1853401020306 28 / 30 Đạt



Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Bùi Đoàn Hải Yến buidoanhaiyen@gmail.com 02/05/2000 1853401020326 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thùy Trang nthuytrang420@gmail.com 01/06/2000 1853401020285 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Như Ý enpy0405@gmail.com 16/02/2000 1853401020325 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Lâm Kim Vy vylam9669@gmail.com 09/06/2000 1853401020315 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Lê Huỳnh Bảo Trân baotranle171@gmail.com 04/01/2000 1853401020278 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Phan Thị Minh Tú minhtuphan1907@gmail.com 19/07/2000 1853401020292 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Lê Thị Huyền Trân lehuyentrand1@gmail.com 05/11/2000 1853401020279 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trần Hà Anh Thư tranhaanhthu2015@gmail.com 30/3/2000 1853401020260 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Vũ Thị Minh Thu thumisso1@gmail.com 01/09/2000 1853401020253 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Tường tuongnguyen11032000@gmail.com 11/03/2000 1853401020296 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Đặng Ngọc Thu Vân dntv1999@gmail.com 22/11/1999 1853401020330 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Luật hành chính96- QTL43B.2 Nguyễn Hồ Phương Thảo ngphuongthao113@gmail.com 17/5/2000 1853801014151 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Anh Thư lop9.4nguyenanhthu579@gmail.com 22/02/2000 1853401020258 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Huynhf Thị Tường Vy tuongviads789@gmail.com 02/10/2000 1853401020309 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thị Thu Thương thuthuongnguyen2000@gmail.com 13/06/2000 1853401020264 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trần Lê Nhã Uyên tlnu02242000@gmail.com 24/02/2000 1853401020304 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trần Ngọc Cao Văn tranngoccaovan007@gmail.com 24/06/2000 1853401020307 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 14/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Đông Thị Phương Nam phuongnam04071999@gmail.com 04/07/1999 1853401020329 27 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Huỳnh Minh Thy thyhuynh45@gmail.com 04/05/2000 1853401020268 27 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Hà Thảo Uyên htuyen2018@gmail.com 21/11/2000 1853401020300 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Hoàng Quỳnh Uyên quynhuyen1509@gmail.com 15/09/2000 1853401020301 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Lê Anh Thư anhthu28122000@gmail.com 28/12/2000 1853401020256 26 / 30 Đạt



Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Đặng Thị Thùy Trang kittyylovee1610@gmail.com 16/10/2000 1853401020280 26 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Đinh Hồng Minh Trang minhtrangg.214@gmail.com 21/04/2000 1853401020281 27 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Dương Hoàng Anh Ý anhy300600@gmail.com 1/1/2000 1853401020324 27 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trần Phạm Thủy Tiên tienlazy08@gmail.com 27/02/2000 1853401020271 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Thanh Vy nguyenthanhvy1512@gmail.com 15/1/2000 1853401020319 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Châu Ánh Hồng quantrongthoinha@gmail.com 06/10/2000 1853401020087 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Võ Mạnh Tiến vomanhtiendth171812t2@gmail.com 08/02/2000 1853401020272 25 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Trương Thị Toàn toan0967680561@gmail.com 20/08/2000 1853401020274 23 / 30 Không đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Nguyễn Lại Tường Vy vynguyen10012000@gmail.com 10/01/2000 1853401020318 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Phùng Minh Vy phungminhvy2601@gmail.com 26/01/2000 1853401020321 27 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 15/11/2018 Quản trị 96- QTL43B.2 Hoàng Thị Thân Thương hoagthuong0179@gmail.com 25/05/2000 1853401020263 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Ngô Trần Vân Anh Anhngo25092000@gmail.com 25/09/2000 1853801012005 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Võ Thu Hà hathuvo166@gmail.com 24/10/2000 1853801012051 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Ngọc Anh ngocanhlvc@gmail.com 31.10.2000 1853801012006 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Đỗ Thị Hương Giang dothihuonggiang2000@gmail.com 9/8/2000 1853801012042 24 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Bùi Thanh Hiền hientoo78@gmail.com 08/07/2000 1853801012061 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Sỹ Đăng nguyensydangka9.ts18@gnmail.com 22/12/2000 1853801012026 26 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Ngô Nguyễn Phương Duyên phuongduyenpsh@gmail.com 02/03/2000 1853801012039 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Thương mại 91-DS43.1 Nguyễn Thị Thanh Mai mainguyen02022000@gmail.com 02/02/2000 1853801011113 24 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Trần Mai Quế Anh mikatran2k@gmail.com 05/11/2000 1853801012011 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Võ Công Dương congduong20@gmail.com 02/01/2000 1853801012038 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Trần Thị Lan Anh mpla1342000@gmail.com 13/04/2000 1853801012012 29 / 30 Đạt



Ca 2 ngày 15/11/2018 Dan su 91-DS43.1 Pham Thi Thuc Chinh phamthucchinh0201@gmail.com 02/01/2000 1853801012023 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Lê Thị Ngọc Cẩm ngccm712@gmail.com 03/01/2000 1853801012020 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Trần Lê Kim Bình kimbinh25122000@gmail.com 25/12/2000 1853801012018 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Đào Thị Trúc Hà trucha1425@gmai.com 01/01/2000 1853801012047 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 15/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Phạm Trà Giang ptgiang2710@gmail.com 27/10/2000 1853801012046 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Nguyễn Huy Nhật Duy nhatduynguyenhuy@gmail.com 1/1/2000 1853801090015 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lê Phạm Thanh Hằng lephamthanhhang2512@gmail.com 25/12/2000 1853801090021 27 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Dương Minh Nam namduong.k43ulaw@gmail.com 25/07/2000 1853801090042 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lâm Kim Long arayark16@gmail.com 16/10/2000 1853801090037 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Nguyễn Duy Minh mynameisjason19@gmail.com 05/05/2000 1853801090041 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Đinh Hồng Ngọc ngocdinh784@gmail.com 19/11/2000 1853801090048 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lê Đồng Mỹ Huyền huyenle.28112000@gmail.com 28/11/2000 1853801090028 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Phan Tịnh Nghi nghiphan.9731@gmail.com 13/6/2000 1853801090046 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Nguyễn Hoàng Ái Linh ailinhheo2000@gmail.com 27/03/2000 1853801090032 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Nguyễn Hải Hà nguyenhaiha.ltv@gmail.com 16/01/2000 1853801090018 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lê Minh Hiền sunnmh20@gmail.com 21/06/2000 1853801090025 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 PHẠM HỒNG HẠNH phamhonghanh2602@gmail.com 26/02/2000 1853801090023 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Cao Nu Yen Ngoc tanocaofiery@gmail.com 18/08/2000 1853801090047 28 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Tăng Mỹ Ngân myngan022000@gmail.com 12/02/2000 1853801090045 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Mai Hữu Phương Duyên phuongduyen362@gmail.com 13/06/2000 1853801090016 30 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lê Thị Ngọc Dung ltndung2000@gmail.com 21/04/2000 1853801090012 29 / 30 Đạt

Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lê Thanh Huyền lethanhhuyen012@gmail.com 20/03/2000 1853801090029 30 / 30 Đạt



Ca 3 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Lưu Ngọc Ngân luungocngan180200@gmail.com 18/02/2000 1853801090043 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Nguyễn Dương Thu Hương huongnguyenduongthu@gmail.com 26/04/2000 1853801090026 26 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Vũ Thu Hà havu.ulaw@gmail.com 23/09/2000 1853801090019 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Từ Vũ Nhi nhivutu2303@gmail.com 23/03/2000 1853801090059 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Trần Nguyễn Sơn Giang trannguyensongiang@gmail.com 03/11/2000 1853801090017 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101-TMQT43.1 Võ Ngọc Diễm ngocdiem3436@gmail.com 30/04/2000 1853801090009 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Hành chính HC43.4 Phạm Huyền Trang phamhuyentrang121314@gmail.com 28/06/2000 1853801014193 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Kiều Nữ Mỹ Hảo moonhao93@gmail.com 10/2/2000 1853801090024 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Hồ Phước Long hophuoclong2202@gmail.com 22/02/2000 1853801090036 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.2 Huỳnh Kim Phụng kieutulam40@gmail.com 07/02/2000 1853801090061 30 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Trần Thị Kim Ngọc tkngocnh@gmail.com 20/06/2000 1853801090050 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Triệu Thị Ngọc Anh trieungocanh191120@gmail.com 19/11/2000 1853801090003 26 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Nguyễn Thị Minh Châm nguyenthiminhchambp@gmail.com 13/12/2000 1853801090005 25 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu ngnquynhchau@gmail.com 24/06/2000 1853801090006 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Nguyễn Đình Bảo Ngân nguyendinhbaongan3520@gmail.com 03/05/2000 1853801090044 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Nguyễn Thị Mỹ Linh linhntm137@gmail.com 13/07/2000 1853801090034 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Nguyễn Ngọc Hồng Anh nguyenngochonganh05033104@gmail.com05/03/2000 1853801090001 29 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Văn Thị Xuân Diệu dieuvan0101000@gmail.com 10/2/2000 1853801090010 28 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Võ Thùy Linh amychan050976@gmail.com 19/03/2000 1853801090035 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Hình sự 93 HS43B1 Phan Nguyễn Phúc Nguyên phucnguyenluat@gmail.com 31/01/2000 1853801013134 26 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Vũ Thị Đức vuthiduc692@gmail.com 6/9/2000 1853801090011 27 / 30 Đạt

Ca 4 ngày 15/11/2018 Luật Quốc Tế 101 TMQT 43.1 Đặng Đức Khải duckhaijr20@gmail.com 30/9/2000 1853801090030 29 / 30 Đạt



Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Phạm Hồng Hải phamhong.hai19102000@gmail.com 19/10/2000 1853801012054 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Đặng Ngọc Thùy Dung thuydung111100@gmail.com 11/11/2000 1853801012034 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Ngô Thị Thùy Dương ngoduong9125202209@gmail.com 09/12/2000 1853801012037 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Lê Nhựt Hồ leho200001@gmail.com 04/07/2000 1853801012065 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Bùi Thị Hiền Anh hienanh11d1@gmail.com 23/08/2000 1853801012004 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Đỗ Thị Thu Hiền hienthu452@gmail.com 04/05/2000 1853801012062 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Phạm Tuấn Anh tuananhsock2@gmail.com 04/07/2000 1853801012010 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Thị Phương An phuongan.28042000@gmail.com 28-04-2000 1853801012002 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Thị Ngọc Dung dumigd.bb@gmail.com 04/03/2000 1853801012035 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Lý Gia Hân hanly1831@gmail.com 11/10/2000 1853801012055 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Hương Giang huonggiang372@gmail.com 07/03/2000 1853801012045 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Ngô Tấn Bửu ngotanbuu1008@gmail.com 10/8/2000 1853801012019 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Lê Thành Đạt datle.ltd.47@gmail.com 04/01/2000 1853801012029 29 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Thành Đạt gnetvn03@gmail.com 03/04/2000 1853801012030 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Vĩ An tuianne1406@gmail.com 14/06/2000 1853801012003 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Hoàng Xuân Hải haixuanhoang2000@gmail.com 14/09/2000 1853801012053 28 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Lê Tấn Trung Hiền letantrunghien12a42018@gmail.com 2/4/2000 1853801012063 27 / 30 Đạt

Ca 1 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Thanh Hãi nguyenthanhhaicaibe@gmail.com 22/12/2000 1853801012052 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Lương Bảo An luongdinhthoaianbach2161@gmail.com 26/11/2000 1853801012001 25 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Kim Cúc cucnguyen03062000@gmail.com 03/06/2000 1853801012024 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Phương Anh nguyen.anh272000@gmail.com 22/07/2000 1853801012008 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Ngọc Danh bccvlucky0412@gmail.com 04/12/2000 1853801012027 25 / 30 Đạt



Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 101 TMQT 43.2 Phạm Bùi Bảo Ngân nganpham9975@gmail.com 25/05/1999 1751101010058 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự DS43.1 Võ Ngọc Hậu ngochaumoduc2@gmail.com 15/08/2000 1853801012060 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Pham Dong Cuong cuonghdst@gmail.com 05/04/2000 1853801012025 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Thị Như Hảo nhuhao2912@gmail.com 29/12/2000 1853801012059 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Vo Thị Mỹ Duyên vothimyduyentv@gmail.com 26/08/2000 1853801012041 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Trinh Ngọc Diệp trinhngocdiep.sh.15cla@gmail.com 29/06/2000 1853801012031 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Huỳnh Thanh Châu chaunht2000@gmail.com 03/10/2000 1853801012022 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Trần Thị Thùy Dung tranthuydung1322@gmail.com 13/02/2000 0853801012036 26 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Trần Lý Hạnh hanhmeo170899@gmail.com 17/08/1999 1853801012058 29 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Nguyễn Thị Ngọc Bích ngocbichulaw@gmail.com 11/08/2000 1853801012017 28 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Phạm Nguyễn Ngân Hà pnnh1006@gmail.com 10/06/2000 1853801012049 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 16/11/2018 Dân sự 91-DS43.1 Trần Thị Hà tranha09022000@gmail.com 2000 1853801012050 26 / 30 Đạt


